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SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÁP CHẾ HỌC KỲ I 

VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II
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I. Tình hình nhân sự

Tổng số CBQL - Giáo viên kiên nhiệm công tác pháp chế: 71 ( Phòng GDĐT: 1; Đơn vị trực thuộc: 3; MG-MN (CL): 22; Tiểu học: 28; THCS: 17.

Đã thông qua lớp tập huấn và được cấp giấy chứng nhận: 59/71 người (Phòng GDĐT: 1/1; Đơn vị trực thuộc: 1/3 ; MG-MN (CL): 18/22; Tiểu học: 23/28; THCS: 1/17. Những đơn vị chưa thông qua lớp tập huấn: MG-MN 4/22 (Quỳnh Hương, Hoa Phượng Hồng, Hoa Thiên Lý 1, Hoa Phượng 1); Tiểu học 5/28 (Bình Hưng, Tân Túc, Cầu Xáng, Võ Văn vân, Vĩnh Lộc 1); THCS: 1/17 ( Phong Phú); Đơn vị trực thuộc: 2/3( GDCB Rạng Đông, TTKTTH-HN).
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015 – 2016 

Tuyên truyền theo Kế hoạch số 5065/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; công văn hướng dẫn số 2951/GDĐT-PC ngày 16 tháng 9 năm 2015 và công văn số 211/GDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015, 2016; 
Cử  đội Trường THCS Nguyễn Thái Bình đại diện cấp THCS tham gia Hội  thi “Thiếu niên Thành phố với pháp luật” cấp cụm 2 vào ngày 24/10/2015 đã đạt giải Khuyến khích cấp (cụm 2) của Thành phố.         
     
Hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2015 – 2016. Hướng dẫn  tự nhận xét và  đánh giá thi đua công tác pháp chế năm học 2015 -2016.
          Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2015 – 2016. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về công tác đảm bảo trật tự ATGT năm học 2015 -2016.

            Triển khai kế hoạch Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi ” Ngành giáo dục và Đào tạo Thành Phố năm 2015, có trên 40 bài tham gia dự thi. Kết quả có 1 bài chọn dự thi chung kết thông qua phần thi Tiểu phẩm đã đạt giải 3 cấp thành phố.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong ngành giáo dục và đào tạo.

 
Hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung, tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 3,4/2015 và Quý 1/2016.
Công khai việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục và Phòng Giáo dục &Đào tạo.

Tiếp tục thực hiện việc đăng tin về các thông tin pháp luật trên trang Website của Sở GD&ĐT đến các đơn vị trường học.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giáo dục công dân cấp THCS.
Tổ chức Ngày hội Gia đình “Em yêu mũ Bảo hiểm” tại trường Tiểu học Tân Túc với hơn 700 em học sinh, Phụ huynh, Hiệu trưởng, TPT Đội các trường TH, THCS trong huyện Tham dự được tổ chức vào ngày 07/11/2015.
  
Triển khai văn bản hết hiệu lực năm 2015, cập nhật văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo năm 2015, thực hiện sổ tay pháp luật năm 2016. Tuyên truyền Luật Hộ tịch đã được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội  và các văn bản hướng dẫn thực hiện  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Tiếp đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo về giám sát  thực hiện Luật người khuyết tật, Luật phòng chống HIV/AIDS và các văn bản dưới luật.


Phổ biến Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT;

Kiểm tra về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch chung của ngành tại các đơn vị Mn Hoa Mai, TH Bình chánh, Cầu Xáng, THCS Qui Đức. 

* Nhận định chung:

Đa số các đơn vị triển khai kịp thời các ngành luật có liên quan, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó vẫn còn một vài đơn vị chưa thật sự quan tâm quán triệt kịp thời về Luật khiếu nại – Luật tố cáo, cũng như việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ chưa minh bạch công khai, dân chủ tại đơn vị dẫn đến việc khiếu kiện vượt cấp.
Một vài đơn vị do luân chuyển, điều động đối với cán bộ làm công tác Pháp chế nên chưa giải quyết kịp thời về chế độ đối cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị.

Các đơn vị trường học ngoài công lập chưa có cán bộ làm công tác pháp chế, chưa quan tâm đầu tư đúng mức về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại đơn vị.
II. Công tác trọng tâm học kỳ II
1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. 
Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Hiến pháp 2013; Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT; Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục; Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 03/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn Thành phố.

2. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy các hình thức nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa cùa nhà trường   

4. Phát huy sự phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thi học sinh giỏi.

6. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Ngày 9 tháng 11 trên địa bàn huyện.
7. Tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu hội Đồng nhân dân các cấp. 
8. Tiếp tục thực hiện, bổ sung, nâng cao chất lượng việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

9. Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội thông qua. Tích cực phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND, UBND Thành phố, UBND Huyện ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của Thành phố như “Năm An toàn giao thông 2016”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cải cách hành chính”; “Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”. Đồng thời, PBGDPL cần gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào chủ đề, chủ điểm của ngành giáo dục và đào tạo.


10. Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 Tích cực vận động học sinh tham gia Ngày hội tái chế lần 9 – năm 2016 cấp thành phố. - Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi bổ sung) số 46/2014/QH13;Luật Tiếp công dân năm 2013; Điều lệ nhà trường và các quy định về tuyển sinh các lớp đầu cấp; Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

11. Thực hiện tổng kết đánh giá thi đua công tác pháp chế theo công văn hướng dẫn số 1192/GDĐT-PC ngày 07/10/2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo.


	Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT - PC; 

- Các trường trên địa bàn Huyện;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT-PC(D).


	TRƯỞNG PHÒNG
 Nguyễn Trí Dũng


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 PHÁP CHẾ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Bình Chánh, ngày  25  tháng 01 năm 2016



VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2015

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015

	STT
	Văn bản hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực
	Văn bản thay thế

	1. 
	Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/4/2009 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
	30/1/2015
	Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

	2. 
	Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ trường đại học
	
	

	3. 
	Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	4. 
	Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
	25/02/2015
	Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

	5. 
	Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	01/4/2015
	1. Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 01/4/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

	6. 
	Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
	06/4/2015
	Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

	7. 
	Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề
	01/7/2015
	Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

	8. 
	Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
	01/11/2015
	2. Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

	9. 
	Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ
	15/11/2015
	3. Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

	10. 
	Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
	01/12/2015
	4. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

	11. 
	Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 
	
	5. 

	12. 
	Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
	01/02/2015
	Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

	13. 
	Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng
	02/3/2015
	Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

	14. 
	Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng
	
	

	15. 
	Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	25/3/2015
	Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

	16. 
	Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 28/11/2008 
	
	

	17. 
	Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật
	25/3/2015
	Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

	18. 
	Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	13/4/2015
	Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

	19. 
	Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 
	13/4/2015
	Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

	20. 
	Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 
	
	

	21. 
	Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	22. 
	Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
	13/4/2015
13/4/2015

	Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy


	23. 
	Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	24. 
	Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	25. 
	Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013
	
	

	26. 
	Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/ 2013 và Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	27. 
	Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	28. 
	Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-GDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/2/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/6/2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT
	
	

	29. 
	Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
	01/5/2015
	Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

	30. 
	Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT
	11/5/2015
	Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển

	31. 
	Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học
	01/6/2015
	Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

	32. 
	Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	12/7/2015
	Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

	33. 
	Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
	14/8/2015
	Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

	34. 
	Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	35. 
	Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh
	01/9/2015
	Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

	36. 
	Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
	01/9/2015
	Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy


	37. 
	Quyết định số 63/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và - an ninh trong các cơ sở dạy nghề
	23/10/2015
	Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

	38. 
	Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao)
	29/11/2015
	Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

	39. 
	Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT
	01/02/2016
	Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

	40. 
	Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	16/02/2015
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

	41. 
	Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND Thành phố
	08/5/2015
	Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố


II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
	STT
	Văn bản hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực
	Văn bản thay thế

	1. 
	Quy định về phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp đối với nhà giáo dạy cho người tàn tật, khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10 và 11 Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08/04/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề; quy định về chính sách ưu đãi và phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
	01/01/2016
	Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

	2. 
	Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác về hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
	01/01/2016
	Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg  ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

	3. 
	Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	01/8/2015
	6. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

	4. 
	Điều 1 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT
	02/3/2015
	Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

	5. 
	Các quy định áp dụng đối với đối tượng “Học sinh đại học và sau đại học (nghiên cứu sinh, học viên cao học) được cử đi học từ năm học 1999-2000 trở đi theo Điều 76 của Luật Giáo dục” tại Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng hạn
	24/4/2015
	Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

	
	
	
	

	6. 
	Những quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm GDQP&AN ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
	23/10/2015
	Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

	7. 
	Các quy định đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và tại Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT
	24/10/2015
	Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

	8. 
	Quy định xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo và cách ghi xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	9. 
	Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 /6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo
	01/11/2015
	Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non


	10. 
	Các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên mầm non tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin
	
	

	11. 
	Các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên mầm non thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	
	

	12. 
	Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên tiểu học quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo
	03/11/2015
	Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập 



	13. 
	Các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên tiểu học tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin
	
	

	14. 
	Các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên tiểu học thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	
	

	15. 
	Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo
	03/11/2015
	Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

	16. 
	Các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên trung học cơ sở tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin
	
	

	17. 
	Các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên trung học cơ sở học thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	
	

	18. 
	Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên trung học phổ thông quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo
	03/11/2015
	Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

	19. 
	Các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên trung học phổ thông tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin
	03/11/2015
	Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

	20. 
	Các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên trung học phổ thông thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	
	

	21. 
	Các quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất trình độ đại học trong Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học và trường Cao đẳng Sư phạm
	29/11/2015
	Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

	22. 
	Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất tại điểm b khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 18 của Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
	
	

	23. 
	Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	01/02/2016
	Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

	24. 
	Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
	08/5/2015
	Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND Thành phố về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2016

	STT
	SỐ HIỆU
	NỘI DUNG
	NGÀY HIỆU LỰC
	GHI CHÚ

	1. 
	58/2014/QH13
	Luật Bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC; đề cương, file Powerpoint, toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	2. 
	59/2014/QH13
	Luật Căn cước công dân
	01/01/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC; toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	3. 
	60/2014/QH13
	Luật Hộ tịch
	01/01/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC; đề cương, file Powerpoint, toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	4. 
	75/2015/QH13
	Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	5. 
	76/2015/QH13
	Luật Tổ chức Chính phủ
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	6. 
	77/2015/QH13
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	7. 
	78/2015/QH13
	Luật Nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC;  các Hội thi tìm hiểu PL 2015; toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	8. 
	80/2015/QH13
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	9. 
	81/2015/QH13
	Luật Kiểm toán nhà nước
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	10. 
	82/2015/QH13
	Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC; các Hội thi tìm hiểu PL 2015; toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	11. 
	83/2015/QH13
	Luật Ngân sách nhà nước
	Năm ngân sách 2017
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	12. 
	84/2015/QH13
	Luật An toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016
	Đã triển khai phổ biến trong KH 3115/KH-GDĐT-PC; các Hội thi tìm hiểu PL 2015; toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	13. 
	85/2015/QH13
	Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
	01/9/2015
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	14. 
	86/2015/QH13
	Luật An toàn thông tin mạng
	01/7/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	15. 
	87/2015/QH13
	Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
	01/7/2016
	Đã phổ biến toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	16. 
	88/2015/QH13
	Luật Kế toán
	01/7/2017
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	17. 
	89/2015/QH13
	Luật Thống kê
	01/7/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Trang web Tư vấn pháp luật của ngành

	18. 
	91/2015/QH13
	Bộ luật Dân sự
	01/01/2017
	Đã phổ biến toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	19. 
	92/2015/QH13
	Bộ luật Tố tụng dân sự
	01/7/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Trang web Tư vấn pháp luật của ngành

	20. 
	97/2015/QH13
	Luật Phí và lệ phí
	01/01/2017
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	21. 
	100/2015/QH13
	Bộ luật Hình sự
	01/7/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	22. 
	101/2015/QH13
	Bộ luật Tố tụng hình sự
	01/7/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	23. 
	113/2015/NĐ-CP
	Nghị định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	24. 
	115/2015/NĐ-CP
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	01/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	25. 
	123/2015/NĐ-CP
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
	01/01/2016
	Đã phổ biến toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	26. 
	134/2015/NĐ-CP
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	15/02/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	27. 
	137/2015/NĐ-CP
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
	15/02/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	28. 
	04/2016/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	20/02/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	29. 
	29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	04/01/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;

	30. 
	35/2015/TT-BGDĐT
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
	16/02/2016
	Đã cập nhật toàn văn trên Công thông tin điện tử Sở GD, Trang web Tư vấn pháp luật của ngành;


PHỤ LỤC
( Ban hành kèm theo thông báo số 407/TB-GDĐT-PC ngày 19/2/2016 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

	Stt
	Tên loại
 văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Trích yếu nội dung của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết
 hiệu lực

	1
	Chỉ thị
	22/CT-UB-NCVX 23/4/1990
	Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND
	23/4/2015

	2
	Chỉ thị
	23/CT-UB-NCVX
17/6/1996
	Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND
	23/4/2015

	3
	Quyết định
	750/QĐ-UB-NCVX

16/2/1998
	Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành giáo dục và đào tạo
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND
	23/4/2015

	4
	Quyết định
	117/2001/QĐ-UB
03/12/2001
	Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi ngoại ngữ - tin học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND
	23/4/2015

	5
	Quyết định
	336/2004/QĐ-UB

30/12/2004
	Về mức thu học phí trường lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường tin học và điều tiết học phí tin học của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND
	23/4/2015


B.Văn bản hết hiệu lực một phần

	Stt
	Tên loại
 văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Trích yếu nội dung văn bản
	Nội dung quy định hết hiệu lực 
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết
 hiệu lực

	1
	Quyết định
	43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 ban hành quy định về chức danh và chế độ chính sách đối với Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Khoản 2 Điều 5
	Được sửa đổi tại Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND
	28/11/2015


